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ĐỀ CƯƠNG MÔN  TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  
* Tổng số tiết: 75 tiết   (Lý thuyết: 55; Thảo luận: 20)
* Khoa giảng dạy: Khoa Văn hóa và Phát triển
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: 
Học phần Tiếng Việt chuyên ngành 2 – là môn học nằm trong hệ thống các học phần Tiếng Việt - thuộc Khung Chương trình đào tạo hệ Đại học Chính trị dành cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Học phần Tiếng Việt chuyên ngành 2 gồm có 11 bài, nội dung giới thiệu những nét cơ bản về một số chủ đề lớn như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Mỗi bài giảng sẽ cung cấp những tri thức và vốn từ vựng chuyên ngành thuộc các lĩnh vực, chủ đề thuộc các môn học chuyên ngành. Nội dung môn học được tổ chức thành 9 chủ đề gắn liền với chương trình đào tạo Đại học Chính trị dành cho học viên Lào, nhằm củng cố và nâng cao và kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong môi trường học thuật và công vụ. Từ đó, học viên có thể tự tin vận dụng trong chủ động học tập và nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của học viên
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): Tổng số 11 bài 
Mỗi bài học được cấu trúc gồm bốn phần: 
+ Bài đọc: khai thác văn bản từ các tạp chí lý luận chính trị uy tín; 
+ Từ vựng: Những từ ngữ và cụm từ chuyên ngành được chú giải và luyện tập theo ngữ cảnh; 
+ Thảo luận:  phát triển tư duy phản biện và kỹ năng diễn đạt bằng tiếng Việt; 
+ Luyện viết: rèn kỹ năng soạn thảo văn bản theo thể loại và yêu cầu thực tế của chuyên ngành.
3. Mục tiêu môn học: 
[bookmark: _Hlk218096096]3.1.Về kiến thức 
- Bổ sung thêm vốn từ vựng, những khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành dưới dạng các văn bản có nội dung gắn liền các môn học trong Chương trình Đại học Chính trị dành cho học viên Lào tại Học viện Chính trị Khu vực I.
- Học viên nắm được nội dung chính, tóm tắt các thông tin quan trọng của văn bản và thực hành các kỹ năng với những ngữ liệu chuyên ngành được cung cấp.
3.2. Về kĩ năng
- Học viên tổng hợp thông tin từ các văn bản chuyên ngành để thực hiện các nhiệm vụ học tập, trao đổi và thảo luận về những vấn đề liên quan. 
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, khả năng nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý và truyền đạt thông tin. 
-  Học viên có khả năng trình bày, thảo luận, giải thích tương đối rõ ràng, mạch lạc, có lập luận và dẫn chứng phù hợp đối với các vấn đề chuyên môn theo yêu cầu về ngôn ngữ, cấu trúc và phong cách. 
3.3. Về tư tưởng/ thái độ
	- Có ý thức chủ động, thường xuyên tự học, tự rèn luyện và vận dụng tiếng Việt nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong sử dụng tiếng Việt chuyên ngành, đặc biệt đối với hệ thống thuật ngữ chuyên môn. 


PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
Bài 1
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
1.  Số tiết lên lớp: 08 
2.  Mục tiêu bài học
[bookmark: _Hlk238503918]- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác, rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	[bookmark: _Hlk218096984]Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	



4. Tài liệu học tập 
[bookmark: _Hlk218097307]4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Nguyễn Phú Trọng (2021), "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam", Tạp chí Cộng sản. https://www.tapchicongsan.org.vn
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam[footnoteRef:1] [1:  Nguồn: Trích bài viết “"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" Tác giả: Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
] 

        Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?
           Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: Chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác - Lênin trong thời đại ngày nay. Vậy thì chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?
         Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi.
        Như chúng ta đều biết, nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”.
          Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.
        Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương: “Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa”. Vào những năm cuối thế kỷ XX, mặc dù trên thế giới, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ một mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa lâm vào giai đoạn khủng hoảng, thoái trào, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.
          Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; từng bước khắc phục một số quan niệm đơn giản trước đây như: đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ, không thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế; đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản; đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản...
        Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng chúng ta đã hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
          Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
	

	2
	Từ vựng
	 chủ nghĩa xã hội; phong trào; chế độ; thế giới quan; giai đoạn lịch sử; định hướng; tiếp cận; mục tiêu; lý tưởng; khát vọng; con đường tất yếu; yêu cầu khách quan; lựa chọn đúng đắn; xu thế phát triển; kiên định; kiên trì; bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa; dân giàu nước mạnh; dân chủ; công bằng; văn minh; nhân dân làm chủ; lực lượng sản xuất; quan hệ sản xuất; bản sắc dân tộc; tiên tiến; ấm no tự do hạnh phúc; phẩm giá con người; bóc lột; bất bình đẳng xã hội; nhân ái; tương trợ; phát triển bền vững; hài hòa với thiên nhiên ; hủy hoại môi trường; quyền lực thuộc về nhân dân; cương lĩnh chính trị; đổi mới; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền; đại đoàn kết toàn dân tộc; hội nhập quốc tế; đối ngoại độc lập tự chủ; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tổng kết thực tiễn; khắc phục; thời kỳ quá độ
	

	3
	Thảo luận
	Câu 1: Hãy giải thích theo ý hiểu các từ/cụm từ: kiên định, kiên trì, trăn trở, tìm tòi, hoàn thiện, phù hợp, khắc phục, phát huy, phấn đấu, xây dựng. Đặt câu với mỗi từ/ cụm từ.
Câu 2: Câu “Chúng ta cần một xã hội….” trong bài đọc muốn diễn đạt điều gì? Hãy chọn một vấn đề trong cuộc sống hiện nay và trình bày ý kiến trong khoảng 1–2 phút có sử dụng cụm từ này.
Câu 3: Giải thích sự khác nhau giữa các từ trong một cặp từ “kiên định – kiên trì”; “phát triển – hoàn thiện”; “xây dựng – phát huy”; “mục tiêu – lý tưởng”. Đặt câu minh họa cho từng từ.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20 - 30 câu) trình bày hiểu biết của bạn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Lào, trong đó có sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học trong bài.
	


6. Yêu cầu với học viên 
   -    Đọc trước bài đọc và tra cứu nghĩa các từ vựng mới trước giờ lên lớp.
1. Chuẩn bị nội dung thảo luận về thực tiễn xây dựng CNXH tại Lào.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.






Bài 2
HỒ CHÍ MINH – TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
1. Số tiết lên lớp: 08 
2. Mục tiêu
- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	



4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn – TS. Lê Thị Thu Hồng (2022), "Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Tạp chí Cộng sản, https://tapchicongsan.org.vn
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	HỌC TẬP PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO BẰNG NÊU GƯƠNG
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH[footnoteRef:2] [2:  Trích bài viết của PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn – TS. Lê Thị Thu Hồng (2022), Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
] 

          Sự cần thiết của lãnh đạo bằng nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
         Nêu gương là việc thực hành để những giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo được lan tỏa, truyền cảm hứng; qua đó, dẫn dắt, thúc đẩy mọi hành động của cấp dưới và người dân. Sự nêu gương của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị là mệnh lệnh không lời để thuyết phục cấp dưới noi theo. Sự yếu kém về nhân cách và phong cách lãnh đạo của người đứng đầu sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho hoạt động của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, phát huy trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo trong các tổ chức của hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
           Lãnh đạo bằng nêu gương là phương thức lãnh đạo khoa học, trí tuệ và nhân văn để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi. Phong cách Hồ Chí Minh dù là phong cách của vị lãnh tụ tối cao, nhưng cực kỳ gần gũi - “cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu”(2) - mang đậm dấu ấn riêng. Cả cuộc đời Người là sự mẫu mực về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, có kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên; về tác phong luôn gần dân, tin dân, trọng dân; ứng xử tinh tế trong thực hành đoàn kết, dựa vào nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng; về tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.
          Sau khi giành được chính quyền, với tư cách “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(3), Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn tác phong gian khổ phấn đấu, phải không ngừng nâng cao chí khí cách mạng”(4); theo đó, “Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ”(5), “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(6).
         Hiện nay, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu giữ vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù của đạo đức cách mạng, chống những nguy cơ suy thoái của cán bộ, đảng viên, nguy cơ đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Trong công cuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương trong tình hình mới, thì vấn đề thực hiện trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo luôn được Đảng ta chú trọng, ban hành các quy định cụ thể(7). Các quy định, kết luận này đã kịp thời đáp ứng yêu cầu bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tạo hiệu ứng tích cực. Bước đầu, việc thực hiện các quy định đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm nêu gương; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực. “Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”(8).
          Xây dựng phong cách lãnh đạo bằng nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
         Hiện nay, trước yêu cầu mới, việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”(13). Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là sự kế thừa truyền thống quý báu của Đảng ta về nêu gương để lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo nhân dân, nhất là trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay. Việc xây dựng phong cách lãnh đạo bằng nêu gương theo tư tưởng của Người có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần truyền cảm hứng, tạo dựng niềm tin và động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trong phong cách, lề lối làm việc, trong ứng xử và phong cách sinh hoạt; từ đó, tạo ra sự lan tỏa và xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
          Đại hội XIII của Đảng xác định, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thì phải tăng cường “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”(14). Đặc biệt, để xây dựng phong cách lãnh đạo bằng nêu gương theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:
         Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò tiên phong, gương mẫu của người lãnh đạo.
        Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Vì Đảng ta không phải trên trời sa xuống, mà từ trong xã hội sinh ra”, nên “chẳng những phải ra sức rèn luyện và tu dưỡng, trong lúc gian khổ khó khăn, trong lúc thất bại, mà còn và càng phải rèn luyện và tu dưỡng trong lúc thuận lợi, trong lúc thành công”(15). Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu đó là phải nâng cao nhận thức trên cơ sở khoa học về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, về tầm quan trọng, vị trí, vai trò và nội dung nêu gương của đảng viên trước nhân dân với tư cách là những thành viên của Đảng tiên phong - Đảng cầm quyền.
          Thứ hai, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo.
         Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; các chỉ thị, quy định về nêu gương của Đảng, các quan điểm chỉ đạo và nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cùng cấp tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình cụ thể, tập trung giải quyết và kiên quyết xử lý thỏa đáng những vấn đề nổi cộm, tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những vấn đề đó; phải có thái độ kiên quyết theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng cần phải hết sức ngăn ngừa hiện tượng ấy, phải kịch liệt chống lại nó; phải tẩy những phần tử đã hủ hoá ra khỏi Đảng và cơ quan chính quyền, để giữ gìn tính trong sạch của Đảng và của chính quyền”(16)
          Thứ ba, hoàn thiện mô hình đào tạo, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ hướng tới xây dựng phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại đối với người đứng đầu.
         Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu qua hoạt động thực tiễn; đặc biệt là đào tạo thông qua luân chuyển, xử lý tình huống, qua thực hiện hành vi chuẩn mực trước nhân dân và trong công việc; qua tự rèn luyện phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, giải quyết các vấn đề lãnh đạo một cách chuyên nghiệp, hiện đại. Theo đó, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng có tinh thần tận tụy, gương mẫu, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh và có năng lực tìm tòi, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ được giao. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời, học hỏi đồng nghiệp, học từ thực tiễn công việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           Thứ tư, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo.
          Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, góp ý với Đảng về những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao và ngày càng hoàn thiện phẩm chất, năng lực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.
           Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh bài học: “Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”(18). Từ đó, Đảng ta xác định, việc học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo, phù hợp với cương vị, nhiệm vụ, phẩm chất, trí tuệ, điều kiện của người lãnh đạo sẽ góp phần làm phong phú và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong điều kiện hiện nay./.
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	Từ vựng (từ và cụm từ)
	 nêu gương; lan tỏa; truyền cảm hứng; dẫn dắt; thúc đẩy; mệnh lệnh không lời; noi theo; phát huy trách nhiệm; hệ lụy; phương thức lãnh đạo; đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính; chí công vô tư; thấm nhuần; tu dưỡng; rèn luyện; trau dồi; trong sạch; gương mẫu; nhân cách; phong cách lãnh đạo; lãnh đạo dân chủ; gần dân; tin dân; trọng dân; tác phong; mẫu mực; tiên phong; ứng xử tinh tế; dựa vào nhân dân; xây dựng chỉnh đốn Đảng; Đảng cầm quyền; sức chiến đấu; kỷ luật kỷ cương; suy thoái tư tưởng; tham nhũng tiêu cực; ngăn chặn đẩy lùi; chuyển biến tích cực; bản lĩnh chính trị; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; người đứng đầu; dám nghĩ dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; uy tín; hạt nhân đoàn kết; phục vụ nhân dân; lợi ích chung; học tập suốt đời; vận dụng sáng tạo; kế thừa truyền thống; niềm tin và động lực; đoàn kết thống nhất; đồng thuận xã hội; dân giàu nước mạnh; dân chủ công bằng văn minh; phồn vinh hạnh phúc; đổi mới phương thức lãnh đạo; hiệu quả thiết thực; phát triển đất nước.
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	Thảo luận
	Câu 1: Hãy chọn một đoạn văn từ 5–7 câu trong bài và tóm tắt lại bằng 2–3 câu theo cách diễn đạt của mình. Chỉ ra 3 từ/cụm từ quan trọng trong đoạn văn và đặt câu với nó.
Câu 2: Trình bày ý hiểu câu nói: “Muốn hướng dẫn người khác, trước hết mình phải làm gương”. Mỗi học viên trình bày ý kiến trong 1–2 phút, đưa ra ít nhất một ví dụ trong học tập hoặc cuộc sống. (Học viên cần sử dụng các từ/ cum từ: “Theo tôi…”, “Tôi đồng ý với ý kiến này vì…”, “Tôi có cách hiểu khác…”, “Tôi muốn bổ sung…”, “Ví dụ cụ thể là…”)
Câu 3: Giải thích sự khác nhau của các các cặp từ “nêu gương – làm gương”; “học tập – học hỏi”; “tu dưỡng – rèn luyện”; “phẩm chất – năng lực”. Đặt câu minh họa.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20 - 30 câu) về một tấm gương đạo đức, phong cách lãnh đạo mà bạn kính trọng (có thể là lãnh tụ Lào hoặc Việt Nam), trong đó sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	



6. Yêu cầu với học viên
1. Chuẩn bị bài đọc và từ vựng trước giờ lên lớp.
1. Sưu tầm một câu nói hoặc câu chuyện về Hồ Chí Minh để chia sẻ trong giờ thảo luận.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.





Bài 3
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	


3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ PGS.TS. Trần Khắc Việt – PGS.TS. Trịnh Thị Hồng Hạnh (2024), "Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng – Kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra", Tạp chí Cộng sản, https://tapchicongsan.org.vn
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	KIÊN ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẢNG – KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐẶT RA[footnoteRef:3] [3:  Trích bài viết của PGS.TS. Trần Khắc Việt – PGS.TS. Trịnh Thị Hồng Hạnh (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Tạp chí Cộng sản, https://tapchicongsan.org.vn
] 

        Trong hệ quan điểm chỉ đạo xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), cùng với tiếp tục khẳng định kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh  phải “kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”(1).
          Về lý luận, nguyên tắc là vấn đề có tính sống còn đối với một tổ chức, tuân thủ các nguyên tắc thì tổ chức vững mạnh, từ bỏ hoặc thực hiện không nghiêm túc các nguyên tắc thì sẽ dẫn đến sự rệu rã, giảm sút sức mạnh, thậm chí đứng trước nguy cơ tan rã của tổ chức. Cho đến trước Đại hội VII của Đảng (năm 1991), Đảng ta khẳng định trong Đảng có ba nguyên tắc: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất. Đại hội VII của Đảng bổ sung hai nguyên tắc: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Điều lệ Đảng do Đại hội XI của Đảng thông qua khẳng định: “lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”(2).
          Trong công cuộc đổi mới gần 40 năm qua, để bảo đảm yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Đảng ta luôn kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng và đạt được những thành tựu quan trọng. Một là, giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng ngay khi khởi đầu công cuộc đổi mới. Hai là, khẳng định tính đúng đắn và kiên quyết giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng trong thời điểm đặc biệt: chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, đảng cộng sản và công nhân ở các nước này mất vị thế cầm quyền. Ba là, không chỉ giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng đã được khẳng định, mà còn bổ sung các nguyên tắc mới cần thiết; đồng thời, không ngừng tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các nguyên tắc xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bốn là, vừa kiên định, vừa không ngừng cụ thể hóa, hoàn thiện nội dung của từng nguyên tắc. Năm là, kiên quyết bảo vệ nguyên tắc, kịp thời đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với các nguyên tắc xây dựng Đảng.
Những kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng 
            Một là, gắn việc kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng với kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới.
Về bản chất, các nguyên tắc xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam đều dựa chắc trên nền tảng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản và công tác xây dựng Đảng. Vì thế, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng đương nhiên gắn liền với kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xem đó như là một bộ phận hữu cơ của kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng nếu thoát ly những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản. Việc kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng có sự bổ sung, phát triển cũng chính là sự tuân thủ, nhất quán quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về tránh giáo điều, rập khuôn máy móc học thuyết Mác - Lê-nin.
Hai là, kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng bằng việc cụ thể hóa nguyên tắc trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng.
         Các nguyên tắc xây dựng Đảng đều là những mệnh đề ngắn gọn, mang tính khái quát cao, trong khi hệ thống tổ chức của Đảng, thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng rất phong phú, đa dạng. Trên thực tế, không phải tất cả cán bộ, đảng viên đều có thể nhận thức đúng về các nguyên tắc; loại trừ những trường hợp cố tình vận dụng sai, vi phạm nguyên tắc vì mục đích cá nhân, “lợi ích nhóm”, có không ít trường hợp hiểu nguyên tắc chưa thật chuẩn xác, hoặc có các cách hiểu khác nhau. Cũng có nhiều tình huống thực tế mà các quy định của Đảng chưa bao quát hết, chưa cụ thể, hoặc bị lạc hậu... Do đó, để kiên định nguyên tắc, thì việc cụ thể hóa nguyên tắc trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt cần thiết; trong đó, cần coi trọng việc xây dựng, ban hành, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các cơ quan lãnh đạo đảng các cấp, quy chế quan hệ công tác giữa các cấp ủy, tổ chức đảng. Việc áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư pháp, quốc phòng, an ninh cũng cần có quy định phù hợp.
Ba là, bám sát thực tế tổ chức và thực tiễn hoạt động của Đảng để kịp thời bổ sung, hoàn thiện nội dung của các nguyên tắc xây dựng Đảng.
         Các nguyên tắc xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, việc thêm bớt nguyên tắc, điều chỉnh nội dung của từng nguyên tắc cần được cân nhắc kỹ lưỡng, hết sức thận trọng. Việc cụ thể hóa các nguyên tắc, nhất là bổ sung, hoàn thiện các nguyên tắc phải được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, làm rõ và tạo được sự đồng tình cao về căn cứ lý luận và thực tiễn. Có những vấn đề cần soi chiếu với các nguyên lý của học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản để khẳng định chắc chắn cơ sở lý luận, đồng thời chú trọng việc bám sát, tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đảng. Qua tổng kết thực tiễn, những nội dung gì đã rõ, được thực tiễn khẳng định là đúng đắn, được đa số đồng tình thì đưa vào quy chế, quy định; những vấn đề gì thấy cần thiết sửa đổi, nhưng ý kiến còn khác nhau nhiều, thì tổ chức làm thí điểm, sau đó tiến hành tổng kết, kết luận; đối với những vấn đề quá mới, chưa rõ về căn cứ lý luận và thực tiễn, thì tổ chức tiếp tục nghiên cứu, chưa đưa vào quy chế, quy định. Quá trình sửa đổi Điều lệ Đảng, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định cần được tổ chức thực hiện một cách hết sức dân chủ, khách quan, có sự đóng góp của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cơ quan khoa học, kể cả cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng đã nghỉ hưu. 
Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng về các nguyên tắc xây dựng Đảng.
             Các nguyên tắc xây dựng Đảng là vấn đề sống còn của Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn đề ra được cương lĩnh, đường lối đúng đắn; đoàn kết, thống nhất cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, ý chí và hành động; luôn trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tuyệt đối tin tưởng.
	

	2
	Từ vựng (từ và cụm từ)
	 hệ quan điểm; tính sống còn; tuân thủ; rệu rã; giảm sút sức mạnh; tan rã; tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; gắn bó mật thiết với nhân dân; khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; tập thể lãnh đạo; cá nhân phụ trách; kỷ luật nghiêm minh; Điều lệ Đảng; năng lực lãnh đạo; cụ thể hóa; nghị quyết; kết luận; quy chế; quy định; hướng dẫn; nhận thức đúng; lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc; bao quát; lạc hậu; ban hành; cấp ủy; tổ chức đảng; bộ phận hữu cơ; nguyên lý cơ bản; thoát ly; giáo điều; rập khuôn máy móc; nhất quán; bổ sung hoàn thiện; căn cứ lý luận; làm thí điểm; sửa đổi; dân chủ khách quan; công tác tư tưởng; tuyệt đối tin tưởng; thế lực thù địch; âm mưu thủ đoạn; chống phá; kiên quyết đấu tranh; vị thế cầm quyền; tình hình mới; kiểm tra giám sát; nguyên tắc xây dựng Đảng
	

	3
	Thảo luận
	Câu 1: Chọn đoạn văn từ 7-10 câu, tóm tắt lại trong 3-4 câu. Chọn các từ/ cụm từ quan trong trong đoạn văn. Sau đó giải thích nghĩa và đặt câu.
 Câu 2: Giải thích nghĩa và đặt câu với các từ vựng: kiên định, tuân thủ, cụ thể hóa, hoàn thiện, bổ sung, khẳng định, vận dụng, nhất quán, thận trọng, đồng thuận. Chọn và sử dụng 2-3 từ vựng để trình bày 1 vấn đề trong cuộc sống.
 Câu 3: Trình bày ý hiểu về câu “Một vấn đề quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.”. Mỗi thành viên đưa ra quan điểm của mình về câu nói trên.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20-30 câu) trình bày hiểu biết của bạn về một nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng NDCM Lào, trong đó so sánh với nguyên tắc tương ứng của Đảng CSVN. Sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	



6. Yêu cầu với học viên
1. Đọc trước Điều lệ Đảng CSVN (tóm tắt) do giảng viên cung cấp.
1. Chuẩn bị nội dung so sánh nguyên tắc tổ chức Đảng CSVN và Đảng NDCM Lào.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.

















BÀI 4
CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
2. Số tiết lên lớp: 08 
3. Mục tiêu
- Về kiến thức:
     + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
     + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	



4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Bài viết nguồn: https://nhandan.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-trong-tinh-hinh-moi-post855316.html
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI[footnoteRef:4] [4:  Nguồn: Báo Nhân Dân (Tháng 1/2025) https://nhandan.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-trong-tinh-hinh-moi-post855316.html
] 

Bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những diễn biến phức tạp, khó lường ở trong nước và quốc tế hiện nay đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, trong khi sự chống phá của các thế lực thù địch không ngừng gia tăng đòi hỏi công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng phải tiếp tục được tăng cường.
Ngày 18/8/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW (Chỉ thị 39) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Chỉ thị xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp phải thường xuyên quan tâm đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: "Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, 'lợi ích nhóm' và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ". Từ đây cho thấy công tác chính trị nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới tiếp tục là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, tại nhiều địa phương, bộ, ban, ngành, nội dung bảo vệ chính trị nội bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt những kết quả tích cực. Đáng chú ý, hệ thống các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được kịp thời bổ sung, sửa đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu biểu có thể kể đến ngày 8/2/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" (Quy định 58) thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị với nhiều điểm mới như việc bổ sung quy định giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm Quy định. Quy định số 58 cũng giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác, khả năng nhận diện những vấn đề chính trị phức tạp đang diễn ra, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của các cấp uỷ đảng cũng như góp phần hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên.
Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022. Đồng thời Ban Tổ chức Trung ương thường xuyên phân công cán bộ lãnh đạo báo cáo các chuyên đề, trao đổi, tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã có những cách làm hiệu quả nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Hoạt động nổi bật trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại nhiều cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị là việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, trên cơ sở đó chủ động rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra yêu cầu, nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. Đánh giá chung cho thấy nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ từng bước được nâng lên; nội dung, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, việc rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện khá đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp ở hầu hết các cấp uỷ, tùng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và phòng, chống “diễn biến hoà bình”; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
	

	2
	Từ vựng (từ và cụm từ)
	 bảo vệ chính trị nội bộ; nội dung trọng yếu; diễn biến phức tạp khó lường; tăng cường; Chỉ thị; trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; đôn đốc; xử lý kịp thời; vấn đề phát sinh; bè phái; lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng; xuyên tạc sự thật; kích động gây rối; chia rẽ; mất đoàn kết nội bộ; triển khai thực hiện đồng bộ; kết quả tích cực; sửa đổi; giới hạn bố trí; vấn đề chính trị phức tạp; ý thức cảnh giác; nhận diện; bản lĩnh chính trị; quản lý cán bộ đảng viên; hướng dẫn; tập huấn; chuyên đề; thực hiện chặt chẽ thống nhất; hội nghị tổng kết; rà soát; thẩm định; kết luận tiêu chuẩn chính trị; đi vào nền nếp; bảo vệ bí mật nhà nước; diễn biến hòa bình; ổn định chính trị; bảo vệ chế độ; nước sở tại; phong tục tập quán; cơ quan chức năng; mâu thuẫn nội bộ; tranh giành quyền lực; luận điệu sai trái; tâm lý hoang mang dao động; suy yếu sức mạnh; quán triệt; dư luận quần chúng nhân dân; nắm chắc tình hình; phát hiện sớm; nhiệm kỳ
	

	3
	Thảo luận
	 Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là “bảo vệ chính trị nội bộ”? Chỉ ra những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với “nội bộ”; “bảo vệ”. Đặt câu với mỗi từ.
Câu 2: Hãy trình bày theo ý hiểu của đồng chí về nội dung chính bài “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới”. Chọn 5 từ/ cụm từ và đặt câu. 
Câu 3: Hãy đặt 5 câu hỏi về những nội dung trong bài đọc. Chọn 1 nội dung hiểu rõ nhất để trình bày trong 1-2 phút.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20-30 câu) phân tích tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bối cảnh hiện nay, liên hệ thực tiễn công tác của bạn tại Lào. Sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	



6. Yêu cầu với học viên
1. Đọc trước bài đọc và gạch chân các từ vựng chưa hiểu.
1. Chuẩn bị nội dung liên hệ thực tiễn công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Lào.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.
BÀI 5
 ÔN TẬP + KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 04 
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
+ Hệ thống được kiến thức 4 bài học đã học của môn Tiếng Việt chuyên ngành 2 ( bài 1- 4)
+ Nhận diện và phân tích được các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội được đề cập xuyên suốt môn học.
+ Vận dụng tổng hợp kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành vào thực hành đọc hiểu, thảo luận và viết văn bản.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng tổng hợp các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết bằng tiếng Việt trong bối cảnh học thuật chính trị.
+ Thực hành viết văn bản hoàn chỉnh về các chủ đề chuyên ngành đã học.
+ Trình bày mạch lạc, chính xác bằng tiếng Việt trong bài thi tự luận và vấn đáp.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Nâng cao tự tin trong sử dụng tiếng Việt chuyên ngành, sẵn sàng vận dụng trong học tập và công tác.
+ Trân trọng quá trình học tập và hợp tác học thuật Việt – Lào trong môi trường Học viện Chính trị.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hệ thống hóa được toàn bộ nội dung 4 chủ đề; vận dụng linh hoạt từ vựng và kiến thức chuyên ngành trong bài thi.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng Viết văn bản hoàn chỉnh; trình bày mạch lạc, lập luận logic bằng tiếng Việt trong bài thi.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng    Thể hiện tinh thần nghiêm túc trong học tập; trân trọng thành quả học tập tiếng Việt chuyên ngành.
	
	



4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
 Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
5. Nội dung và tiến trình dạy học
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Ôn tập từ vựng
	Hệ thống hóa từ vựng chuyên ngành của 4 bài đã học, mỗi nhóm 50–55 từ:
Nhóm 1: CNXH và con đường đi lên CNXH (55 từ)
Nhóm 2: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (55 từ)
Nhóm 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (55 từ)
Nhóm 4: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ (50 từ)
Luyện tập sử dụng từ vựng trong câu và đoạn văn; sửa các lỗi dùng từ thường gặp.
	Trước giờ học: Ôn lại toàn bộ bảng từ vựng của 4 bài.
Sau giờ học: Tự đánh giá nhóm từ nào còn yếu và cần luyện thêm trước khi kiểm tra.

	2
	Ôn tập nội dung
	 Tóm tắt nội dung cốt lõi của từng bài theo sơ đồ tư duy:
Bài 1: Khái niệm CNXH → đặc trưng → con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Bài 2: Phẩm chất đạo đức → phong cách lãnh đạo → học tập và làm theo
Bài 3: 5 nguyên tắc xây dựng Đảng → kinh nghiệm → vấn đề đặt ra
Bài 4: Khái niệm bảo vệ chính trị nội bộ → thực trạng → giải pháp
Luyện tập trả lời câu hỏi mở về từng chủ đề bằng tiếng Việt.
	Trước giờ học: Đọc lại 4 bài đọc đã học, gạch chân các ý chính trong từng bài.
Sau giờ học: Tự đặt 2 câu hỏi có thể xuất hiện trong bài kiểm tra.

	3
	Thảo luận
	 Thảo luận ôn tậpHọc viên trao đổi, thảo luận theo nhóm (3–4 người) về các câu hỏi tổng hợp xuyên suốt 4 chủ đề đã học. Giảng viên gợi ý một số câu hỏi thảo luận sau đây — mỗi nhóm chọn 1 câu để trình bày trước lớp:
Câu 1: Theo bạn, giữa 4 chủ đề đã học (CNXH, tư tưởng HCM, nguyên tắc tổ chức Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ), chủ đề nào gắn trực tiếp nhất với công việc thực tế của bạn tại Lào? Vì sao?
Câu 2: Từ bài học về phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh và nguyên tắc tổ chức Đảng, bạn rút ra được những điều gì có thể vận dụng ngay vào thực tiễn công tác tổ chức tại cơ quan của bạn ở Lào?
Câu 3: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mối liên hệ như thế nào với việc giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng? Hãy lấy ví dụ từ thực tiễn Lào để minh họa.

	Trước giờ học: Mỗi học viên chuẩn bị ý kiến cá nhân cho ít nhất 1 câu hỏi thảo luận.
Sau giờ học: Viết 5–7 câu tóm tắt ý kiến của nhóm mình để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

	4
	Kiểm tra giữa kỳ
	Bài kiểm tra gồm các phần:
Đọc hiểu văn bản (30%): trả lời câu hỏi về đoạn văn cho sẵn
Từ vựng và ngữ pháp (20%): điền từ, chọn từ đúng trong ngữ cảnh.
Viết đoạn văn (30%): viết về một trong các chủ đề đã học (Bài 1–4)

	Trước giờ kiểm tra: Ôn lại toàn bộ từ vựng và luyện viết ít nhất 2 đoạn văn.
Sau kiểm tra: Tự nhận xét điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện trong nửa học kỳ còn lại.



Bài 6
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Số tiết lên lớp: 08 
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	



4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Bài viết nguồn: Tạp chí Quản lý nhà nước, 30/10/2025 | https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/10/30/co-hoi-va-thach-thuc-trong-xay-dung-va-phat-trien-chinh-quyen-so-o-viet-nam-hien-nay/ 
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY[footnoteRef:5] [5:  https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/10/30/co-hoi-va-thach-thuc-trong-xay-dung-va-phat-trien-chinh-quyen-so-o-viet-nam-hien-nay/ 

] 

1. Sự cần thiết phải thúc đẩy xây dựng và phát triển chính quyền số
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Trong đó, xây dựng và phát triển chính quyền số là một trụ cột trọng tâm, đóng vai trò định hình lại phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ công và tương tác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.
Thứ nhất, xây dựng chính quyền số là yêu cầu tất yếu của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chính quyền số là một trong ba trụ cột chính trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia (bên cạnh kinh tế số và xã hội số). Để thực hiện thành công chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số là điều kiện tiên quyết nhằm bảo đảm hệ thống quản trị nhà nước thích ứng với bối cảnh công nghệ mới, thúc đẩy các trụ cột còn lại phát triển theo.
Thứ hai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành từ ngày 01/7/2025 đòi hỏi mạnh mẽ hơn việc xây dựng và phát triển chính quyền số. Việc ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến không địa giới hành chính được xem là chìa khóa trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của chính quyền cơ sở.
Thứ ba, chính quyền số giúp tạo lập các hệ thống dữ liệu mở, quy trình xử lý công việc minh bạch, có thể giám sát được. Việc công khai thông tin trên các nền tảng số giúp giảm thiểu cơ hội cho hành vi tiêu cực, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng hiệu quả.
Thứ tư, vận hành chính quyền số giúp sử dụng dữ liệu số để quản lý dân cư, đất đai, an sinh xã hội, y tế, giáo dục hiệu quả hơn. Tự động hóa và số hóa quy trình nội bộ giúp giảm tải công việc thủ công, tăng năng suất làm việc của cán bộ. Quan trọng hơn, việc đầu tư vào chính quyền số cấp cơ sở giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận bình đẳng với dịch vụ số như người dân ở đô thị, từ đó bảo đảm công bằng và thu hẹp khoảng cách số.
2. Cơ hội trong xây dựng và phát triển chính quyền số
Một là, Đảng và Nhà nước đã xác định chuyển đổi số là một trong ba trụ cột quan trọng và ban hành nhiều văn bản tạo nền tảng pháp lý vững chắc. Nổi bật là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật Dữ liệu năm 2024; Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc, tạo cơ hội cho các địa phương và bộ, ngành chủ động triển khai chính quyền số.
Hai là, hạ tầng viễn thông và kết nối số được mở rộng mạnh mẽ. Tính đến tháng 01/2025, tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 25,5%; tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 89,7%; tốc độ truy cập mạng băng thông rộng di động đạt 86,96 Mbps. Hạ tầng số quốc gia gồm trục liên thông, trung tâm dữ liệu quốc gia, điện toán đám mây đang dần được đồng bộ và hiện đại hóa.
Ba là, các nền tảng số dùng chung quy mô quốc gia đã và đang được triển khai rộng rãi, như: Cổng dịch vụ công quốc gia; nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nền tảng thanh toán trực tuyến. Tính đến tháng 4/2025, Bộ Công an đã thu nhận trên 85,3 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 62 triệu tài khoản VNeID với hơn 500 triệu lượt truy cập. Hầu hết chính quyền cấp xã đã đưa vào vận hành hệ thống giải quyết dịch vụ công kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Bốn là, chủ trương xây dựng chính quyền số nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân. Người dân ngày càng nhận thấy những lợi ích thiết thực: tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính; tăng tính minh bạch, công khai; dễ dàng tiếp cận thông tin và phản ánh kiến nghị. Tháng 9/2024, Liên Hợp quốc xếp Việt Nam ở vị trí thứ 71 về Chính phủ điện tử, tăng 15 bậc so với năm 2022 — đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm EGDI "rất cao".
3. Thách thức trong xây dựng và phát triển chính quyền số
Bên cạnh những cơ hội thuận lợi, quá trình xây dựng và phát triển chính quyền số tại Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức mang tính hệ thống.
Thứ nhất – Thách thức về cơ sở hạ tầng:
Hệ thống thông tin, dữ liệu thiếu đồng bộ và liên thông giữa các cấp chính quyền. Nhiều hệ thống thông tin của các địa phương được xây dựng rời rạc, không theo chuẩn thống nhất, dẫn đến dữ liệu bị cát cứ, khó kết nối và chia sẻ. Hạ tầng số tại các địa phương vùng sâu, vùng xa còn yếu kém, thiếu mạng băng thông rộng ổn định — đây là rào cản lớn đối với mục tiêu bảo đảm người dân ở mọi nơi đều được tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Thứ hai – Thách thức về năng lực số của cán bộ, công chức:
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp cơ sở, còn hạn chế về kỹ năng số, khả năng vận hành các hệ thống thông tin và hiểu biết về an toàn thông tin. Nhiều người chưa quen với việc xử lý công việc trên môi trường số, dẫn đến tốc độ triển khai chính quyền số còn chậm so với yêu cầu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ các cấp.
Thứ ba – Thách thức về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu:
Khi chính quyền số vận hành, lượng dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm của người dân và nhà nước được lưu trữ, xử lý trên môi trường số ngày càng lớn, đi kèm với nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, lộ lọt thông tin. Tình trạng tội phạm mạng ngày càng tinh vi, trong khi hệ thống phòng thủ mạng của nhiều cơ quan nhà nước chưa đủ mạnh. Đây là thách thức không chỉ kỹ thuật mà còn liên quan đến niềm tin của người dân vào chính quyền số.
Thứ tư – Thách thức về nhận thức và thói quen của người dân:
Một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân ở vùng nông thôn, miền núi, chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và còn e ngại về tính an toàn khi sử dụng dịch vụ số. Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm dân cư khác nhau vẫn còn là bài toán cần giải quyết để chính quyền số thực sự phục vụ được toàn thể người dân.
4. Kết luận
Xây dựng và phát triển chính quyền số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Với nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc, hạ tầng số ngày càng được cải thiện và sự đồng thuận ngày càng cao của người dân, Việt Nam có đủ điều kiện để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, cần quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đầu tư đúng hướng vào hạ tầng và nhân lực, đồng thời giải quyết căn cơ các thách thức về đồng bộ hóa dữ liệu, năng lực số của cán bộ và bảo đảm an ninh mạng. Kinh nghiệm và bài học của Việt Nam là tham chiếu có giá trị cho các quốc gia đang phát triển trong khu vực, trong đó có Lào, trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
	

	2
	Từ vựng (từ và cụm từ)
	chính quyền số; cải cách hành chính; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; trụ cột trọng tâm; phương thức quản lý; tương tác giữa Nhà nước với người dân; điều kiện tiên quyết; hệ thống quản trị nhà nước; thích ứng với bối cảnh công nghệ mới; chính quyền địa phương hai cấp; thủ tục hành chính trực tuyến; không địa giới hành chính; chính quyền cơ sở; hệ thống dữ liệu mở; quy trình xử lý công việc; có thể giám sát được; phòng chống tham nhũng; tự động hóa quy trình; thu hẹp khoảng cách số; nền tảng pháp lý vững chắc; đột phá phát triển; Luật Dữ liệu; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; hạ tầng viễn thông; phủ sóng 5G; điện thoại thông minh; tốc độ truy cập; băng thông rộng; điện toán đám mây; đồng bộ và hiện đại hóa; định danh điện tử; xác thực điện tử; cơ sở dữ liệu quốc gia; thanh toán trực tuyến; kết nối liên thông; hồ sơ định danh điện tử; kích hoạt tài khoản; chứng thư chữ ký số; dữ liệu bị cát cứ; tích hợp hệ thống; chuẩn thống nhất; năng lực số; kỹ năng số; đào tạo bồi dưỡng; tấn công mạng; đánh cắp dữ liệu; lộ lọt thông tin; niềm tin vào chính quyền số; khoảng cách số; chính quyền phục vụ; lấy người dân làm trung tâm; xếp hạng Chính phủ điện tử
	

	3
	Thảo luận
	Câu 1: Đồng chí hiểu “chính quyền số” là gì? Chỉ ra 5 từ/ cụm từ liên quan. Đặt câu với từ/ cụm từ đó.
Câu 2: Giải thích nghĩa của các từ/ cụm từ: chuyển đổi số, chính quyền số, hạ tầng số, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu. Đặt câu với 5 từ/ cụm từ trong số đó.
Câu 3: Hãy trình bày trong 2–3 phút về một ứng dụng số mà đồng chí thường sử dụng trong học tập hoặc cuộc sống.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20-30 câu) phân tích phân tích một cơ hội hoặc một thách thức mà quá trình chuyển đổi số đặt ra đối một lĩnh vực nào đó tại Lào trong giai đoạn hiện nay. Sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	



6. Yêu cầu với học viên
1. Tìm hiểu trước về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia Lào (nếu có) để liên hệ trong giờ thảo luận.
1. Chuẩn bị bài đọc và tra cứu từ vựng công nghệ còn chưa quen.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.









Bài 7
QUỐC PHÒNG, AN NINH
1. Số tiết lên lớp: 08 
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	



4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Bài viết nguồn: https://nhandan.vn/tang-cuong-quoc-phong-an-ninh-bao-ve-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-post898743.html
  5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH
BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI[footnoteRef:6] [6:   https://nhandan.vn/tang-cuong-quoc-phong-an-ninh-bao-ve-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-post898743.html  

] 

Trước sự biến đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những nguy cơ gây mất ổn định chính trị-xã hội ở trong nước thì việc củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc càng trở nên cấp thiết.
Những năm qua, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định cũng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", chúng ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng và toàn diện.
1. Kết quả đạt được
Nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được xây dựng vững mạnh; phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc.
Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cơ bản đã hoàn thành sắp xếp bộ máy theo hướng "tinh, gọn, mạnh". Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở được quan tâm xây dựng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng cao.
Kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên một số địa bàn và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có lúc chưa chặt chẽ, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2. Thách thức đặt ra
Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược, sự can dự của các nước lớn vào khu vực ngày càng gia tăng; chạy đua vũ trang, xung đột lan rộng.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ theo cả hai chiều đến quốc phòng, quân sự, an ninh. Đặc biệt, diễn biến các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự gần đây trên thế giới đang đặt ra nhiều vấn đề mới về nghệ thuật quân sự, nhất là công tác chuẩn bị và phương thức tiến hành chiến tranh.
Bên cạnh đó, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, các thách thức an ninh phi truyền thống vẫn đang tồn tại; sự chống phá quyết liệt cách mạng nước ta bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội, Công an của các thế lực thù địch. Đồng thời, kỷ nguyên phát triển mới của đất nước cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
           Để tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc — đây là vấn đề có tính nguyên tắc, định hướng xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tự hào lịch sử, truyền thống của dân tộc, của cách mạng và của Quân đội, Công an.
Ba là, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phải chăm lo xây dựng quân đội, công an luôn vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Bốn là, đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, từng bước làm chủ công nghệ lõi và chuỗi sản xuất vũ khí, trang bị, kỹ thuật quân sự, an ninh công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
Năm là, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Triển khai đồng bộ hoạt động đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác song phương với các nước, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; củng cố tin cậy chiến lược, tạo thế đan xen lợi ích với các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược và các nước ASEAN.
Chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động đối ngoại đa phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Nhận diện, xử lý đúng đắn về đối tác, đối tượng, kết hợp chặt chẽ hợp tác với đấu tranh, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; kiên quyết giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

	

	2
	Từ vựng (từ và cụm từ)
	tình hình mới; biến đổi nhanh chóng phức tạp; khó lường; cấp thiết; củng cố; nền quốc phòng toàn dân; nền an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ; phòng thủ quân khu; tinh gọn mạnh; lực lượng dự bị động viên; dân quân tự vệ; sắp xếp bộ máy; chất lượng tổng hợp; bị động bất ngờ; toàn vẹn lãnh thổ; lợi ích quốc gia dân tộc; trật tự an toàn xã hội; môi trường hòa bình ổn định; cạnh tranh chiến lược; sự can dự; chạy đua vũ trang; nghệ thuật quân sự; phương thức tiến hành chiến tranh; Biển Đông; phi chính trị hóa quân đội; tính nguyên tắc; định hướng xuyên suốt; tuyên truyền giáo dục; tinh thần yêu nước; truyền thống cách mạng; chính quy tinh nhuệ hiện đại; nòng cốt; tuyệt đối trung thành; công nghiệp quốc phòng; lưỡng dụng; công nghệ lõi; vũ khí trang bị; chiến tranh hiện đại; đối ngoại quốc phòng; đa dạng hóa đa phương hóa; hợp tác song phương; tin cậy chiến lược; thế đan xen lợi ích; đối ngoại đa phương; lòng tin chiến lược; vị thế uy tín quốc tế; hội nhập quốc tế; bảo đảm độc lập tự chủ; kiên quyết kiên trì
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	Thảo luận
	Câu 1: Hãy trình bày những nội dung chính của bài đọc. Tìm trong bài 2 từ/cụm từ thể hiện khó khăn, thách thức. Đặt câu với mỗi từ.
Câu 2: Giải thích nghĩa của các từ: hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Đặt câu với mỗi từ đó. Tìm các từ hoặc cụm từ có nghĩa trái ngược.
Câu 3: Hãy giải thích nghĩa của câu:“Bảo vệ đất nước không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân”. Mỗi học viên trình bày về nhận định này trong 1-2 phút.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20-30 câu) trình bày về một mối đe dọa an ninh mà Lào đang phải đối mặt và những biện pháp mà Đảng, Nhà nước Lào đã và đang thực hiện để ứng phó. Sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	


6. Yêu cầu với học viên
1. Chuẩn bị bài đọc và tìm hiểu trước về chính sách quốc phòng – an ninh của Lào.
1. Chuẩn bị nội dung thảo luận về hợp tác quốc phòng Việt – Lào.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.















Bài 8
AN TOÀN THÔNG TIN TRONG ĐỜI SỐNG SỐ
2. Số tiết lên lớp: 08 
3. Mục tiêu
- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	


3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Bài viết nguồn: https://chinhtrivaphattrien.vn/giai-phap-bao-dam-an-toan-an-ning-mang-tai-viet-nam-hien-nay-a9463.html 
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG
TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY[footnoteRef:7] [7:   https://chinhtrivaphattrien.vn/giai-phap-bao-dam-an-toan-an-ning-mang-tai-viet-nam-hien-nay-a9463.html 
] 

1. Thực trạng an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam hiện nay
Trong hơn một thập niên trở lại đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, viễn thông và các nền tảng số, đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không gian mạng dần trở thành không gian thiết yếu, kết nối trực tiếp với các hoạt động của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, song hành với những tiến bộ ấy là sự gia tăng mạnh mẽ của các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng — một vấn đề vừa mang tính chất kỹ thuật, vừa gắn chặt với an ninh chính trị, chủ quyền quốc gia và trật tự xã hội. Bởi vậy, việc nhìn nhận nghiêm túc, đánh giá toàn diện thực trạng an toàn, an ninh mạng ở Việt Nam là bước khởi đầu bắt buộc để hoạch định chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền số trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, bên dưới những nỗ lực ấy là một thực tế đầy thách thức, đòi hỏi sự nhìn nhận tỉnh táo và khoa học. Không gian mạng Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật, cả về hạ tầng kỹ thuật, thể chế quản lý lẫn yếu tố con người. Báo cáo của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết, chỉ riêng năm 2023 đã có hơn 13.900 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố tại Việt Nam — con số này không chỉ cao về mặt định lượng mà còn thể hiện sự gia tăng về mức độ tinh vi, phức tạp trong phương thức tấn công, từ mã độc tống tiền, lừa đảo trực tuyến, đến tấn công chuỗi cung ứng hoặc xâm nhập có chủ đích nhằm vào các hệ thống trọng yếu quốc gia. Đặc biệt, những cuộc tấn công nhắm vào các cơ quan nhà nước, hệ thống tài chính, y tế, năng lượng… có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.
Một điểm yếu nổi bật nữa trong công tác bảo đảm an ninh mạng tại Việt Nam là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Mặc dù các trường đại học lớn đã mở ngành đào tạo liên quan đến an toàn thông tin, nhưng tốc độ phát triển nhân lực chưa theo kịp nhu cầu thực tiễn. Hầu hết các đơn vị hành chính sự nghiệp địa phương hoặc doanh nghiệp nhỏ đều không có bộ phận chuyên trách về an ninh mạng, mà chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm, dẫn tới năng lực phát hiện — ứng phó — phục hồi khi xảy ra sự cố còn rất hạn chế. Ở cấp quốc gia, việc tổ chức các mạng lưới chia sẻ dữ liệu cảnh báo, xây dựng hệ thống phòng thủ tập trung hay mô hình phòng ngừa chủ động vẫn còn chưa đồng bộ, chưa có sự kết nối hiệu quả giữa các cơ quan chức năng với doanh nghiệp và người dân.
2. Bối cảnh và yêu cầu mới đặt ra đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam hiện nay
Không gian mạng hiện nay không chỉ là môi trường số hóa cho hoạt động kinh tế, xã hội mà còn là một mặt trận mới trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong bối cảnh đó, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trở thành điều kiện tiên quyết cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Thứ nhất, quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng trên mọi lĩnh vực — từ hành chính công, y tế, giáo dục đến thương mại điện tử, tài chính - ngân hàng — đang đòi hỏi một môi trường mạng an toàn, tin cậy để bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh và hạ tầng kỹ thuật số. Theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, 100% dịch vụ công đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Điều đó đồng nghĩa với việc các rủi ro mất an toàn thông tin cũng tăng theo cấp số nhân nếu không có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu.
Thứ hai, sự gia tăng của các mối đe dọa phi truyền thống, đặc biệt là chiến tranh mạng, tội phạm mạng xuyên quốc gia và hoạt động gián điệp mạng, đang tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống chính trị và an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, kích động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hàng năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tin, bài, video, bình luận có nội dung sai lệch, độc hại trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.
Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam hiện nay đang đứng trước những thách thức đa chiều, gắn chặt với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc xác định rõ yêu cầu mới về thể chế, công nghệ, nguồn lực, nhận thức xã hội và hợp tác quốc tế là cơ sở để đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi và phù hợp với đặc thù của Việt Nam.
3. Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam hiện nay
Trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng và tinh vi trong không gian mạng, yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với Việt Nam là phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng cả về chiều rộng và chiều sâu, gắn kết giữa yếu tố kỹ thuật, pháp lý, tổ chức và con người. Những giải pháp này cần được thực hiện một cách có hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật
Pháp luật là công cụ quản lý nhà nước quan trọng nhất trong lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng. Mặc dù đã có bước tiến lớn với Luật An ninh mạng 2018, tuy nhiên trước sự biến động nhanh chóng của không gian mạng, việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan vẫn là yêu cầu cấp bách. Trong đó, cần chú trọng tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các nội dung của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; bổ sung hành lang pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động của các nền tảng số xuyên biên giới; hoàn thiện cơ chế xử lý thông tin giả, thông tin xấu độc, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
3.2. Tăng cường đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức xã hội
Con người là yếu tố trung tâm và cũng là điểm yếu phổ biến nhất trong hệ thống bảo vệ an ninh mạng. Do đó, chiến lược bảo đảm an ninh mạng cần ưu tiên đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng văn hóa an toàn thông tin trong toàn xã hội. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo mật cơ bản cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, dữ liệu cá nhân, chính phủ điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông cần định kỳ tổ chức các chiến dịch truyền thông quốc gia, hướng dẫn cách nhận diện tin giả, cảnh giác với lừa đảo trực tuyến, sử dụng mật khẩu mạnh, cập nhật phần mềm thường xuyên.
3.3. Xây dựng năng lực ứng phó và hợp tác quốc tế
Không gian mạng là lĩnh vực phi biên giới, nên Việt Nam cần xây dựng năng lực phản ứng nhanh, phối hợp đa ngành và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng một cách toàn diện và hiệu quả.
Cần mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng, nhất là với các quốc gia ASEAN, đối tác chiến lược, tổ chức quốc tế như ITU, INTERPOL, ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee… để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, truy vết các hoạt động tội phạm mạng xuyên quốc gia. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động tham gia xây dựng các quy tắc ứng xử, chuẩn mực quốc tế về không gian mạng, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và góp phần định hình trật tự mạng toàn cầu công bằng.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp: Ở Lào, phụ nữ có thể đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống chính trị?
1. Câu hỏi sau giờ lên lớp: Liệt kê các giải pháp tăng cường bình đẳng giới trong chính trị được đề xuất trong bài.

	2
	Từ vựng (từ và cụm từ)
	bùng nổ công nghệ thông tin; nền tảng số; chủ quyền số; hoạch định chiến lược; lỗ hổng bảo mật; hạ tầng kỹ thuật; thể chế quản lý; yếu tố con người; mức độ tinh vi; phức tạp; mã độc tống tiền; lừa đảo trực tuyến; tấn công chuỗi cung ứng; xâm nhập có chủ đích; hệ thống trọng yếu quốc gia; hậu quả nghiêm trọng; phát hiện và xử lý kịp thời; thiếu hụt nhân lực; cán bộ kiêm nhiệm; bộ phận chuyên trách; năng lực phát hiện; ứng phó; phục hồi; mạng lưới chia sẻ dữ liệu; cảnh báo sớm; phòng ngừa chủ động; mặt trận mới; điều kiện tiên quyết; cấp số nhân; rủi ro mất an toàn; chiến tranh mạng; tội phạm mạng xuyên quốc gia; gián điệp mạng; thông tin xấu độc; mạng xã hội xuyên biên giới; thách thức đa chiều; ổn định chính trị; công cụ quản lý nhà nước; thể chế hóa; hành lang pháp lý; nền tảng số xuyên biên giới; tin giả; văn hóa an toàn thông tin; kiến thức bảo mật cơ bản; chiến dịch truyền thông quốc gia; nhận diện tin giả; sử dụng mật khẩu mạnh; cập nhật phần mềm; lĩnh vực phi biên giới; phản ứng nhanh; phối hợp đa ngành; quy tắc ứng xử quốc tế; trật tự mạng toàn cầu
	

	3
	Thảo luận
	Câu 1: Hãy giải thích cụm từ “An ninh mạng”.  Tìm 5 từ/ cụm từ liên quan đến an ninh mạng. Đặt câu với mỗi từ đó.
Câu 2: Đồng chí hãy chia sẻ về việc sử dụng Internet và mạng xã trong cuộc sống? Sử dụng các từ/ cụm từ: lợi ích, tuy nhiên, tác hại, hỗ trợ, khôn lường.
Câu 3: Theo đồng chí, “sử dụng Internet an toàn” có nghĩa là gì? Hãy giải thích bằng lời của mình và đưa ra một số ví dụ.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20-30 câu) trình bày tình hình an toàn thông tin, an ninh mạng tại Lào hiện nay. Trong đoạn văn, hãy đề cập đến: thực trạng sử dụng công nghệ số tại cơ quan bạn, những nguy cơ mà bạn hoặc đồng nghiệp đã từng gặp phải, và nhận xét của bạn về mức độ an toàn thông tin tại nơi làm việc. Sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	


6. Yêu cầu với học viên
1. Tìm hiểu trước về tình hình an ninh mạng tại Lào để liên hệ trong giờ thảo luận.
1. Chuẩn bị bài đọc và tra cứu các thuật ngữ công nghệ thông tin chưa quen.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.






Bài 9
BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ
1. Số tiết lên lớp: 08 
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
 + Nâng cao vốn từ vựng, khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chủ đề của bài học. 
 + Nắm được những nội dung, thông tin và vấn đề cốt lõi của bài học, biết khái quát và liên hệ các nội dung đó với những vấn đề trong thực tiễn.
- Về kỹ năng:
     + Nghe hiểu: Nghe hiểu từ vựng, thuật ngữ, thông tin và các luận điểm chính trong bài học; có khả năng tổng hợp và khái quát thông tin nội dung bài học.
     + Kỹ năng nói: Trình bày tương đối rõ ràng, mạch lạc và có lập luận về những vấn đề đã học, có thể giải thích, đưa ra dẫn chứng, trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ đề chuyên ngành trong bài.    
     + Kỹ năng đọc: Đọc phát âm tương đối chính xác các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của bài học, đọc đúng câu văn theo cấu trúc ngữ pháp.
     + Kỹ năng viết: Tạo lập được văn bản ngắn có bố cục, đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng phù hợp từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành của chủ đề của bài học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.
+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3.Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/ chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được đa số các khái niệm, từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành của bài học. Trình bày được nội dung chính của bài học.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Nghe, nói, đọc, viết; tương đối lưu loát, chính xác và sử dụng từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngữ cảnh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Có ý thức sử dụng từ ngữ, phát âm chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+Bài viết nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1054202/bao-dam-binh-dang-gioi%2C-thuc-day-quyen-tham-gia-chinh-tri-cua-phu-nu-viet-nam.aspx
5.Nội dung và tiến trình dạy học
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI,
THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CHÍNH TRỊ CỦA PHỤ NỮ 
VIỆT NAM[footnoteRef:8] [8:   https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1054202/bao-dam-binh-dang-gioi%2C-thuc-day-quyen-tham-gia-chinh-tri-cua-phu-nu-viet-nam.aspx] 


I. Kết quả đạt được trong thực hiện quyền của phụ nữ lĩnh vực chính trị
Thời gian qua, việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và xã hội ngày càng tăng, bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật. Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2022 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam đứng thứ 83/146 quốc gia về bình đẳng giới.
Tỷ lệ nữ giới ở Việt Nam tham gia vào hệ thống chính trị thuộc nhóm đứng đầu thế giới. Tính đến tháng 12-2022, có 15/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Riêng tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ có nữ lãnh đạo chủ chốt đạt 59,09% (13/22), tiệm cận với chỉ tiêu 60% mà Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đề ra. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, cao hơn mức trung bình của thế giới (26,5%) và của châu Á (21,4%). Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cũng tăng: cấp tỉnh là 29%; cấp huyện là 29,2%; cấp xã là 28,98%.
Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị có những tiến bộ rõ rệt. Trong giai đoạn này, lần đầu tiên phụ nữ tham gia một số vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam: lần đầu tiên có nữ Chủ tịch Quốc hội; lần đầu tiên có nữ Phó Chủ tịch Nước điều hành hoạt động của Nhà nước. Cán bộ nữ đảm nhiệm ngày càng nhiều hơn vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên tất cả các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Điều này cho thấy những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền bình đẳng chính trị cho phụ nữ và các thành quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh vẫn còn tồn tại định kiến giới và những rào cản từ văn hóa truyền thống.
II. Hạn chế và nguyên nhân
Nguyên nhân của những hạn chế trong tham chính của phụ nữ trước hết là do người phụ nữ cùng lúc phải thực hiện tốt "vai trò kép": vừa phát triển sự nghiệp, vừa làm kinh tế và chăm lo cho gia đình, nên việc tham gia vào công tác quản lý nhà nước cấp cao vô cùng khó khăn. Đặc biệt, tuổi nghỉ hưu của nữ thấp hơn nam 5 tuổi, trong khi độ tuổi đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt và thực tế tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ nam thường cao hơn cán bộ nữ. Điều này hạn chế đáng kể cơ hội thăng tiến và giảm thời gian cống hiến, tích lũy kinh nghiệm của phụ nữ trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý.
Mặt khác, phụ nữ còn chịu ảnh hưởng bởi định kiến giới và những rào cản từ văn hóa truyền thống. Quan niệm nam giới độc lập, mạnh mẽ, có năng lực và quyết định tốt hơn phụ nữ trong công việc vẫn còn tồn tại trong một bộ phận xã hội. Do ảnh hưởng của định kiến giới, một số phụ nữ thiếu tự tin vào năng lực bản thân, chưa thực sự có tham vọng nghề nghiệp và không sẵn lòng ứng cử hoặc đảm nhận vị trí lãnh đạo khi được giới thiệu. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về công tác phụ nữ, do đó, chưa thực sự chú trọng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ. Một số nơi còn biểu hiện trọng nam khinh nữ, chưa tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập nâng cao trình độ và thực hiện tốt vai trò kép trong gia đình và xã hội.
III. Một số giải pháp thúc đẩy quyền tham gia chính trị của phụ nữ
Để thúc đẩy quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam, trong thời gian tới, cần chú ý thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, cần có sự cam kết mạnh mẽ của cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới. Việc thay đổi thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các ngành, các cấp là tiền đề để tạo sự thay đổi về nhận thức và tư tưởng trong xã hội. Phát huy và nhân rộng các cách thức tuyên truyền, giáo dục, vận động để người dân thay đổi cách nhìn nhận về phụ nữ; ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong xã hội, từ đó thúc đẩy sự tham gia của họ vào các vị trí lãnh đạo. Cần thúc đẩy việc nhân rộng mô hình nam giới tham gia tích cực vào việc chăm lo gia đình để phụ nữ có thời gian tham gia các hoạt động xã hội, chính trị.
Hai là, cần coi việc thực hiện bình đẳng giới là yếu tố tiền đề để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Tích cực khuyến khích và tạo điều kiện để phụ nữ được nâng cao trình độ văn hóa, học vấn và có nhiều cơ hội học tập, thăng tiến; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng toàn diện nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý ở tất cả các cấp.
Ba là, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Cần nghiên cứu sửa đổi các quy định về tuổi nghỉ hưu, tuổi bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ để tạo điều kiện bình đẳng hơn cho phụ nữ trong thăng tiến nghề nghiệp. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện bình đẳng giới; xây dựng cơ chế phân bổ đủ nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bình đẳng giới của tổ chức và cá nhân người đứng đầu.
	

	2
	Từ vựng (từ và cụm từ)
	kết quả đáng ghi nhận; quản lý nhà nước và xã hội; báo cáo khoảng cách giới; diễn đàn kinh tế thế giới; xếp hạng quốc tế; bộ cơ quan ngang bộ; lãnh đạo chủ chốt; tiệm cận chỉ tiêu; mức trung bình thế giới; lần đầu tiên; nữ Chủ tịch Quốc hội; nữ Phó Chủ tịch Nước; điều hành hoạt động nhà nước; thành quả đạt được; vai trò kép; phát triển sự nghiệp; chăm lo gia đình; tuổi nghỉ hưu; tuổi bổ nhiệm; thăng tiến nghề nghiệp; thời gian cống hiến; tích lũy kinh nghiệm; tham vọng nghề nghiệp; ứng cử; đảm nhận vị trí; trọng nam khinh nữ; tạo điều kiện; học vấn; bồi dưỡng toàn diện; năng lực lãnh đạo; cam kết cộng đồng; tinh thần trách nhiệm; thay đổi nhận thức; nhân rộng mô hình; nam giới tham gia chăm lo gia đình; nguồn nhân lực chất lượng; chương trình đào tạo; sửa đổi pháp luật; trách nhiệm người đứng đầu; nguồn tài chính; tiêu chí đánh giá; kết quả thực hiện; phụ nữ tiêu biểu; vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao trình độ; cơ hội học tập; phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; quyền tham chính; đóng góp của phụ nữ
	

	3
	Thảo luận
	Câu 1: Hãy tóm tắt nội dung chính của bài bằng khoảng 5–7 câu. Trong phần tóm tắt sử dụng ít nhất 3 từ/cụm từ: bình đẳng giới, phụ nữ, tham gia chính trị, lãnh đạo, quản lý. Đặt câu với 3 từ/ cụm từ đã sử dụng.
Câu 2: Đồng chí hãy giải thích ý nghĩa của các từ/cụm từ sau và đặt câu với mỗi từ/cụm từ: quyền tham gia chính trị; bình đẳng giới; lãnh đạo, quản lý; định kiến giới; rào cản; thăng tiến.
Câu 3: Giải thích nghĩa của câu: “Phụ nữ và nam giới đều có khả năng đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo nếu có đủ năng lực”. Đồng chí đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Hãy nêu ít nhất 2 lý do để giải thích cho quan điểm của mình.
	

	4
	Luyện viết
	Viết đoạn văn (20-30 câu) giới thiệu về một phụ nữ có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực chính trị hoặc xã hội tại Lào, trong đó đề cập đến những phẩm chất và vai trò nổi bật của người đó. Sử dụng ít nhất 10 từ vựng đã học.
	



6. Yêu cầu với học viên
1. Tìm hiểu trước về chính sách bình đẳng giới và tỷ lệ lãnh đạo nữ tại Lào.
1. Chuẩn bị nội dung liên hệ thực tiễn vai trò phụ nữ trong công tác tổ chức tại Lào.
1. Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
1. Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.













Bài 10
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT BÀI LUẬN CHUYÊN NGÀNH
1. Số tiết lên lớp: 08 
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
+ Hiểu được đặc điểm, yêu cầu và cấu trúc của bài luận chuyên ngành trong lĩnh vực chính trị – tổ chức bằng tiếng Việt: phần mở bài, thân bài và kết bài.
+ Nắm được các kiểu lập luận thường dùng trong văn bản học thuật chính trị: trình bày – phân tích – đánh giá – đề xuất.
+ Hiểu được các yêu cầu về văn phong học thuật: dùng từ chính xác, câu rõ ràng, mạch lạc, liên kết đoạn văn chặt chẽ, tránh lặp từ và diễn đạt mơ hồ.
- Về kỹ năng:
+ Lập được dàn ý chi tiết cho một bài luận chuyên ngành theo chủ đề đã học (Bài 1–9).
+ Viết được bài luận chuyên ngành tương đối hoàn chỉnh (300–400 từ) có cấu trúc rõ ràng, lập luận mạch lạc và sử dụng đúng từ vựng chuyên ngành bằng tiếng Việt.
+ Tự đánh giá và chỉnh sửa bài viết của theo các tiêu chí đã học.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Hình thành thói quen viết cẩn thận, có hệ thống; trân trọng sự chính xác trong sử dụng ngôn ngữ học thuật tiếng Việt.
+ Tự tin thể hiện quan điểm và liên hệ thực tiễn Lào bằng văn bản tiếng Việt trong môi trường học thuật và công vụ.
3.Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:  Trình bày được cấu trúc bài luận chuyên ngành; phân biệt được các kiểu lập luận trong văn bản học thuật chính trị tiếng Việt.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng:  Lập dàn ý và viết bài luận chuyên ngành hoàn chỉnh (300–400 từ); tự chỉnh sửa bài viết theo tiêu chí đánh giá.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng    Viết cẩn thận, có hệ thống; sử dụng ngôn ngữ chính xác; tự tin trình bày quan điểm bằng tiếng Việt.
	
	




4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Nguyễn Minh Thuyết – Nguyễn Văn Hiệp (2004), Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
5.Nội dung và tiến trình dạy học
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Cấu trúc bài luận chuyên ngành

	
Giới thiệu đặc điểm và yêu cầu của bài luận chuyên ngành tiếng Việt trong lĩnh vực chính trị – tổ chức. Phân tích cấu trúc 3 phần:
Mở bài: giới thiệu chủ đề, nêu luận điểm chính (3–5 câu)
Thân bài: triển khai 2–3 luận điểm, mỗi luận điểm có dẫn chứng và phân tích; sử dụng từ nối đoạn (thứ nhất/thứ hai, bên cạnh đó, ngoài ra, do đó...)
Kết bài: tóm tắt, đánh giá và liên hệ thực tiễn (3–5 câu)
Phân tích mẫu: 1 bài luận chuyên ngành mẫu lấy từ ngữ liệu Bài 1–9.
 




	Trước giờ lên lớp: Đọc lại các bài đọc trong môn học, chú ý cách tác giả mở bài, triển khai luận điểm và kết bài.
Sau giờ lên lớp: Tự nhận xét — trong các bài luyện viết trước, bài của bạn có đủ 3 phần chưa? Phần nào còn yếu?

	2
	Kỹ năng lập luận
	Hướng dẫn lập dàn ý cho đề bài (ghi rõ: mở bài nói gì, thân bài có mấy luận điểm, kết bài liên hệ gì).
Luyện tập các kiểu lập luận thường dùng trong bài luận chuyên ngành:
Trình bày: nêu định nghĩa, khái niệm, đặc điểm
Phân tích: chia tách vấn đề thành các khía cạnh, giải thích nguyên nhân – kết quả
Đánh giá: nhận xét ưu điểm, hạn chế, ý nghĩa
Đề xuất: kiến nghị giải pháp, liên hệ thực tiễn
	

	3
	Thực hành bài viết
	1. Học viên thực hành viết bài luận chuyên ngành hoàn chỉnh (300–400 từ) theo đề bài giảng viên giao. Gợi ý đề bài:
Đề 1: Phân tích tầm quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng, liên hệ với thực tiễn tổ chức Đảng tại Lào.
Đề 2: Trình bày cơ hội và thách thức của chuyển đổi số đối với công tác quản lý nhà nước tại Lào hiện nay.
Đề 3: Phân tích vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.
Yêu cầu: có đủ 3 phần (mở – thân – kết); sử dụng ít nhất 15 từ vựng chuyên ngành đã học; lập luận mạch lạc, có liên hệ thực tiễn Lào.
	

	4
	Nhận xét, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
	Học viên trao đổi bài viết theo cặp, nhận xét bài của nhau theo bộ tiêu chí:
Bố cục có đủ 3 phần không? 
Luận điểm có rõ ràng không? 
Dẫn chứng có cụ thể, chính xác không? 
Từ vựng chuyên ngành có được sử dụng đúng và đủ không? 
Có liên hệ thực tiễn Lào không? 
Giảng viên chọn 2–3 bài tiêu biểu để nhận xét chung trước lớp; hướng dẫn học viên cách tự chỉnh sửa bài luận.
	



6. Yêu cầu với học viên
- Đọc lại toàn bộ bài đọc từ Bài 1–9 và ghi chú cách tác giả xây dựng lập luận trong từng bài.
- Chuẩn bị dàn ý cho đề bài luyện viết trước giờ lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên.
- Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.






Bài 11
ÔN TẬP + KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 05
2. Mục tiêu bài học
- Về kiến thức:
+ Hệ thống hóa và củng cố toàn bộ kiến thức từ vựng và nội dung của 8 chủ đề đã học trong môn Tiếng Việt chuyên ngành.
+ Nhận diện và phân tích được các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội được đề cập xuyên suốt môn học.
+ Vận dụng tổng hợp kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành vào thực hành đọc hiểu, thảo luận và viết văn bản.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng tổng hợp các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết bằng tiếng Việt trong bối cảnh học thuật chính trị.
+ Thực hành viết văn bản hoàn chỉnh về các chủ đề chuyên ngành đã học.
+ Trình bày mạch lạc, chính xác bằng tiếng Việt trong bài thi tự luận và vấn đáp.
- Về tư tưởng/thái độ:
+ Nâng cao tự tin trong sử dụng tiếng Việt chuyên ngành, sẵn sàng vận dụng trong học tập và công tác.
+ Trân trọng quá trình học tập và hợp tác học thuật Việt – Lào trong môi trường Học viện Chính trị.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hệ thống hóa được toàn bộ nội dung 4 chủ đề; vận dụng linh hoạt từ vựng và kiến thức chuyên ngành trong bài thi.
	- Kiểm tra 
- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng Viết văn bản hoàn chỉnh; trình bày mạch lạc, lập luận logic bằng tiếng Việt trong bài thi.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng    Thể hiện tinh thần nghiêm túc trong học tập; trân trọng thành quả học tập tiếng Việt chuyên ngành.
	
	



4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 
	Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 2, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 
+ Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
5. Nội dung và tiến trình dạy học

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Ôn tập từ vựng
	Hệ thống hóa toàn bộ từ vựng chuyên ngành theo từng chủ đề (9 nhóm từ vựng chính, mỗi nhóm 50–55 từ):
Nhóm 1: Chuyển đổi số (50 từ)
Nhóm 2: Quốc phòng – an ninh (50 từ)
Nhóm 3: An toàn thông tin trong đời sống số (52 từ)
Nhóm 4: Bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ (50 từ)
Nhóm 5: Luyện tập sử dụng từ vựng trong câu và đoạn văn theo từng nhóm chủ đề.
	Trước giờ lên lớp: Ôn lại toàn bộ bảng từ vựng của 4 bài (Bài 6–9).
Sau giờ lên lớp: Tự đánh giá các nhóm từ vựng nào còn yếu và cần luyện tập thêm trước khi thi.

	2
	Ôn tập nội dung
	Tóm tắt và thảo luận lại nội dung cốt lõi của 9 chủ đề theo sơ đồ tư duy:
– Nhóm chủ đề chính trị – tư tưởng (Bài 1, 2, 3, 4): hệ thống các khái niệm cốt lõi, mối quan hệ giữa các chủ đề
– Nhóm chủ đề kinh tế – xã hội – công nghệ (Bài 6, 7): cơ hội – thách thức – giải pháp
– Nhóm chủ đề an ninh – xã hội (Bài 8, 9): quốc phòng, an ninh mạng, bình đẳng giới
Luyện tập trả lời câu hỏi mở về từng chủ đề; thực hành liên hệ thực tiễn Lào.
	

	3
	Thảo luận
	Học viên trao đổi, thảo luận theo nhóm (3–4 người) về các câu hỏi tổng hợp liên kết nhiều chủ đề trong môn học. Giảng viên gợi ý một số câu hỏi — mỗi nhóm chọn 1 câu để trình bày trước lớp:
Câu 1: Trong cuộc sống và công tác tại Lào, bạn đã từng chứng kiến hoặc nghe về những mối đe dọa an ninh nào — thiên tai, dịch bệnh, tội phạm xuyên biên giới, hay thông tin xấu trên mạng xã hội? Hãy kể lại và chia sẻ cách mà cơ quan hoặc địa phương của bạn đã ứng phó.
Câu 2: Trong 9 chủ đề đã học, chủ đề nào bạn cho là thách thức nhất đối với Lào trong giai đoạn hiện nay — chuyển đổi số, an ninh mạng, bình đẳng giới hay quốc phòng an ninh? Vì sao? Lào cần ưu tiên giải quyết vấn đề đó bằng cách nào?
Câu 3: Trong cơ quan của bạn tại Lào, phụ nữ thường đảm nhận những công việc gì? Họ có được tạo điều kiện để thăng tiến không? Bạn nghĩ cần làm gì để phụ nữ trong cơ quan của bạn có thêm cơ hội phát triển?
	Trước giờ lên lớp: Mỗi học viên chuẩn bị ý kiến cá nhân cho ít nhất 1 câu hỏi thảo luận; ôn lại nội dung các bài liên quan đến câu hỏi đó.
Sau giờ lên lớp : Viết đoạn văn ngắn (10–15 câu) tóm tắt kết quả thảo luận của nhóm — đây cũng là bài luyện tập viết cuối cùng trước khi thi.

	4
	Kiểm tra
	Bài kiểm tra kết thúc môn gồm các phần:
1. Đọc hiểu văn bản (30%): trả lời câu hỏi về đoạn văn cho sẵn liên quan đến một trong 4 chủ đề
1. Từ vựng và ngữ pháp (20%): điền từ, chọn từ đúng, giải thích nghĩa từ chuyên ngành
1. Viết đoạn văn (50%): viết đoạn văn tổng hợp về chủ đề được chỉ định (20–30 câu)
	



6. Yêu cầu với học viên
- Đọc lại toàn bộ bài đọc từ Bài 1–10 và ghi chú cách tác giả xây dựng lập luận trong từng bài.
- Chuẩn bị dàn ý cho đề bài luyện viết trước giờ lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên.
- Chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.

Hà Nội, ngày     tháng   9  năm 2026
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